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	TRƯỜNG MẦM NO ĐÀO XÁ
	
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THÁNG 01
	


	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật-Tết và mùa Xuân  ( 5  tuần)        
- Tuần 1: Cây xanh xung quanh bé.                       
[bookmark: _Hlk217129109](Từ 19/01 - 23/01/2026) 
- Tuần 2: Một số loại rau, củ 
(Từ 26/01-30/01/2026)    
 - Tuần 3: Một số loại quả  
(Từ 02/02 - 06/02/2026)                                          
- Tuần 4:  Bé vui đón tết       
(Từ 09/01 - 13/02/2026)      
( Từ 16/02-20/02/2026 Nghỉ tết nguyên đán)         
- Tuần 5: Mùa xuân tươi đẹp                             
(Từ 23/02 - 27/02/2026)
 Lễ hội địa phương 28/1 Âm lịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	80. Trẻ kiểm soát được vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
- Chạy lien tục trong đường dích dắc9 3-4 điểm dích dắc không chệch ra ngoài.
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
 Đi chạy hay đổi hướng theo đường dích dắc.
	- Hoạt động học:
[bookmark: _Hlk217132119]+ Đi theo hiệu lệnh          
+ Chạy chậm – chạy nhanh theo hiệu lệnh.
+ Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh.    
+ Chạy dích dắc qua 3 điểm.
+ Chạy dích dắc qua 4 điểm.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	81.Trẻ  nhận ra và tránh một số vận dụng nguy hiểm( bàn là, bếp, đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và tránh một số vận dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a, Khám phá khoa học
	

	82. Trẻ biết  thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	- Hoạt động học:
+ Cây xanh xung quanh bé  
+ Một số loại rau, củ
+ Một số loại quả                      
+ Bé vui đón tết              
+ Mùa xuân tươi đẹp            + 
       
	

	83. Trẻ biét nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng  khi được hỏi như: Mối liên hệ đơn giản giữa cây quen huộc thuộc với môi trường sống của chúng ta.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Mối liên hệ đơn giản giữa cây quen huộc thuộc với môi trường sống của chúng ta.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	84. Biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Sử dụng các giác  quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Các hoạt động trong ngày
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	85. Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.
	- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	- Hoạt động học:
[bookmark: _Hlk217129466]+ Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	

	86. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm.
	
- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn
	- Hoạt động học:
+ Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn.
	

	87 .Trẻ biết nhận dạng và gọi tên hình tròn,vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Sử dụng các hình học để chắp ghép.
Nhận biết và gọi tên hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết và gọi tên hình tròn, vuông
+ Nhận biết và gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật.
+ Chắp ghép từ các hình học.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	88. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, lễ hội rước voi Đào Xá. Qua trò chuyện, video, tranh ảnh.
	- Kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, Lễ hội mùa xuân, lễ hôi rước voi Đào Xá…
	- Trò chuyện hàng ngày
-  Chơi hoạt động ở các góc
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	89. Trẻ đọc thuộc các bài ca dao, đồng dao về chủ đề thực vật.
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Quả Thị, Hồ Sen, Cây đào, tết đang vào nhà..
	

	90. Trẻ kể lại chuyện đơn giản đã được nghe dưới sự giúp đỡ của người lớn
	- Kể lại một vài tình tiết của chuyện được nghe.
	- Hoạt động học:
+ Truyện; Chú đỗ con, Chiếc ấm sành nở hoa.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	91. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quang
	-  Biết bảo vệ, chăm sóc cây 
	- Các hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	92. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc( nhạc thiếu nhi, dân ca).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động học:
+ Hát: Màu hoa, Trồng cây; Sắp đến tết rồi; Xoè hoa…     
Hát và vận động: Hoa bé ngoan..                           
+ Nghe hát: Em yêu cây xanh, mùa xuân đến rồi; Lý cây bông.
+ TCAN: Ai nhanh nhất
tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi
	

	93. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	 -  Sử dụng một số kỹ năng xé dán để tạo ra sản phẩm đơn giản

	- Hoạt động học:.
+ Xé dán lá cây.
+ In hoa bằng vân tay
+ Tô màu các loại quả
	

	94. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản
	- Hoạt động học:
+ Nặn quả cam.
	


	






	                                                                    NGƯỜI XÂY DỰNG


                                                                             Phan Thị Hà                                                                                                                                               
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	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A2
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KẾ HOẠCH THÁNG 01+02

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật-Tết và mùa Xuân  ( 5  tuần)        
- Tuần 1: Cây xanh xung quanh bé.                       
(Từ 19/01 - 23/01/2026) 
- Tuần 2: Một số loại rau, củ 
(Từ 26/01-30/01/2026)    
 - Tuần 3: Một số loại quả  
(Từ 02/02 - 06/02/2026)                                          
- Tuần 4:  Bé vui đón tết       
(Từ 09/01 - 13/02/2026)      
( Từ 16/02-20/02/2026 Nghỉ tết nguyên đán)         
- Tuần 5: Mùa xuân tươi đẹp                             
(Từ 23/02 - 27/02/2026)
 Lễ hội địa phương 28/1 Âm lịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	80. Trẻ kiểm soát được vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
- Chạy lien tục trong đường dích dắc9 3-4 điểm dích dắc không chệch ra ngoài.
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
 Đi chạy hay đổi hướng theo đường dích dắc.
	- Hoạt động học:
+ Đi theo hiệu lệnh          
+ Chạy chậm – chạy nhanh theo hiệu lệnh.
+ Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh.    
+ Chạy dích dắc qua 3 điểm.
+ Chạy dích dắc qua 4 điểm.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

	

	81.Trẻ  nhận ra và tránh một số vận dụng nguy hiểm( bàn là, bếp, đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và tránh một số vận dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a, Khám phá khoa học
	

	82. Trẻ biết  thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	- Hoạt động học:
+ Cây xanh xung quanh bé  
+ Một số loại rau, củ
+ Một số loại quả                      
+ Bé vui đón tết              
+ Mùa xuân tươi đẹp            + 
       
	

	83. Trẻ biét nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng  khi được hỏi như: Mối liên hệ đơn giản giữa cây quen huộc thuộc với môi trường sống của chúng ta.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Mối liên hệ đơn giản giữa cây quen huộc thuộc với môi trường sống của chúng ta.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	84. Biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Sử dụng các giác  quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Các hoạt động trong ngày
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	85. Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.
	- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	- Hoạt động học:
+ Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	

	86. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm.
	
- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn
	- Hoạt động học:
+ Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn.
	

	87 .Trẻ biết nhận dạng và gọi tên hình tròn,vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Sử dụng các hình học để chắp ghép.
Nhận biết và gọi tên hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết và gọi tên hình tròn, vuông
+ Nhận biết và gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật.
+ Chắp ghép từ các hình học.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	88. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, lễ hội rước voi Đào Xá. Qua trò chuyện, video, tranh ảnh.
	- Kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, Lễ hội mùa xuân, lễ hôi rước voi Đào Xá…
	- Trò chuyện hàng ngày
-  Chơi hoạt động ở các góc
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	89. Trẻ đọc thuộc các bài ca dao, đồng dao về chủ đề thực vật.
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Quả Thị, Hồ Sen, Cây đào, tết đang vào nhà..

	

	90. Trẻ kể lại chuyện đơn giản đã được nghe dưới sự giúp đỡ của người lớn
	- Kể lại một vài tình tiết của chuyện được nghe.
	- Hoạt động học:
+ Truyện; Chú đỗ con, Chiếc ấm sành nở hoa.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	91. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quang
	-  Biết bảo vệ, chăm sóc cây 
	- Các hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	92. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc( nhạc thiếu nhi, dân ca).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động học:
+ Hát: Màu hoa, Trồng cây; Sắp đến tết rồi; Xoè hoa…     
Hát và vận động: Hoa bé ngoan..                           
+ Nghe hát: Em yêu cây xanh, mùa xuân đến rồi; Lý cây bông.
+ TCAN: Ai nhanh nhất
tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi

	

	93. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	 -  Sử dụng một số kỹ năng xé dán để tạo ra sản phẩm đơn giản

	- Hoạt động học:.
+ Xé dán lá cây.
+ In hoa bằng vân tay
+ Tô màu các loại quả

	

	94. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản
	- Hoạt động học:
+ Nặn quả cam.
	


                                                                                                                                          NGƯỜI XÂY DỰNG


                                                                                                                     Đinh Thị Hằng
	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A3
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                                         



KẾ HOẠCH THÁNG 01+02

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật-Tết và mùa Xuân  ( 5  tuần)        
- Tuần 1: Cây xanh xung quanh bé.                       
(Từ 19/01 - 23/01/2026) 
- Tuần 2: Một số loại rau, củ 
(Từ 26/01-30/01/2026)    
 - Tuần 3: Một số loại quả  
(Từ 02/02 - 06/02/2026)                                          
- Tuần 4:  Bé vui đón tết       
(Từ 09/01 - 13/02/2026)      
( Từ 16/02-20/02/2026 Nghỉ tết nguyên đán)         
- Tuần 5: Mùa xuân tươi đẹp                             
(Từ 23/02 - 27/02/2026)
 Lễ hội địa phương 28/1 Âm lịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	80. Trẻ kiểm soát được vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
- Chạy lien tục trong đường dích dắc9 3-4 điểm dích dắc không chệch ra ngoài.
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
 Đi chạy hay đổi hướng theo đường dích dắc.
	- Hoạt động học:
+ Đi theo hiệu lệnh          
+ Chạy chậm – chạy nhanh theo hiệu lệnh.
+ Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh.    
+ Chạy dích dắc qua 3 điểm.
+ Chạy dích dắc qua 4 điểm.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

	

	81.Trẻ  nhận ra và tránh một số vận dụng nguy hiểm( bàn là, bếp, đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và tránh một số vận dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a, Khám phá khoa học
	

	82. Trẻ biết  thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	- Hoạt động học:
+ Cây xanh xung quanh bé  
+ Một số loại rau, củ
+ Một số loại quả                      
+ Bé vui đón tết              
+ Mùa xuân tươi đẹp            + 
       
	

	83. Trẻ biét nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng  khi được hỏi như: Mối liên hệ đơn giản giữa cây quen huộc thuộc với môi trường sống của chúng ta.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Mối liên hệ đơn giản giữa cây quen huộc thuộc với môi trường sống của chúng ta.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	84. Biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Sử dụng các giác  quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Các hoạt động trong ngày
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	85. Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.
	- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	- Hoạt động học:
+ Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	

	86. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm.
	
- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn
	- Hoạt động học:
+ Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn.
	

	87 .Trẻ biết nhận dạng và gọi tên hình tròn,vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Sử dụng các hình học để chắp ghép.
Nhận biết và gọi tên hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết và gọi tên hình tròn, vuông
+ Nhận biết và gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật.
+ Chắp ghép từ các hình học.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	88. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, lễ hội rước voi Đào Xá. Qua trò chuyện, video, tranh ảnh.
	- Kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, Lễ hội mùa xuân, lễ hôi rước voi Đào Xá…
	- Trò chuyện hàng ngày
-  Chơi hoạt động ở các góc
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	89. Trẻ đọc thuộc các bài ca dao, đồng dao về chủ đề thực vật.
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Quả Thị, Hồ Sen, Cây đào, tết đang vào nhà..

	

	90. Trẻ kể lại chuyện đơn giản đã được nghe dưới sự giúp đỡ của người lớn
	- Kể lại một vài tình tiết của chuyện được nghe.
	- Hoạt động học:
+ Truyện; Chú đỗ con, Chiếc ấm sành nở hoa.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	91. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quang
	-  Biết bảo vệ, chăm sóc cây 
	- Các hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	92. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc( nhạc thiếu nhi, dân ca).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động học:
+ Hát: Màu hoa, Trồng cây; Sắp đến tết rồi; Xoè hoa…     
Hát và vận động: Hoa bé ngoan..                           
+ Nghe hát: Em yêu cây xanh, mùa xuân đến rồi; Lý cây bông.
+ TCAN: Ai nhanh nhất
tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi

	

	93. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	 -  Sử dụng một số kỹ năng xé dán để tạo ra sản phẩm đơn giản

	- Hoạt động học:.
+ Xé dán lá cây.
+ In hoa bằng vân tay
+ Tô màu các loại quả

	

	94. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản
	- Hoạt động học:
+ Nặn quả cam.
	


                                                                                                                                          NGƯỜI XÂY DỰNG


                                                                                                                     Trần Thị Thu Hà
	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A4
	                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                                         



KẾ HOẠCH THÁNG 01+02 

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật-Tết và mùa Xuân (5  tuần)        
- Tuần 1: Cây xanh xung quanh bé.                       
(Từ 19/01 - 23/01/2026) 
- Tuần 2: Một số loại rau, củ 
(Từ 26/01 - 30/01/2026)    
 - Tuần 3: Một số loại quả  
(Từ 02/02 - 06/02/2026)                                          
- Tuần 4: Bé vui đón tết       
(Từ 09/01 - 13/02/2026)      
( Từ 16/02 - 20/02/2026 Nghỉ tết nguyên đán)         
- Tuần 5: Mùa xuân tươi đẹp                             
(Từ 23/02 - 27/02/2026)
 Lễ hội địa phương 28/1 Âm lịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	76. Trẻ kiểm soát được vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. 
- Chạy liên tục trong đường dích dắc 3-4 điểm dích dắc không chệch ra ngoài.
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
 Đi chạy hay đổi hướng theo đường dích dắc.
	- Hoạt động học:
+ Đi theo hiệu lệnh          
+ Chạy chậm – chạy nhanh theo hiệu lệnh.
+ Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh.    
+ Chạy dích dắc qua 3 điểm.
+ Chạy dích dắc qua 4 điểm.

	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

	

	77. Trẻ nhận ra và tránh một số vận dụng nguy hiểm (bàn là, bếp, đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.

	- Nhận biết và tránh một số vận dụng nguy hiểm đến tính mạng.


	- Hoạt động chơi ở các góc
+ Chơi, HĐ theo ý thích

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a, Khám phá khoa học
	

	78. Trẻ biết  thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng như: Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
Cách chăm sóc và bảo vệ cây.


	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc.
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	- Hoạt động học:
+ Cây xanh xung quanh bé  
+ Một số loại rau, củ
+ Một số loại quả                      
+ Bé vui đón tết              
+ Mùa xuân tươi đẹp             
       
	

	79. Biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,… để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng

	- Sử dụng các giác  quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn nghe, ngửi sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Các hoạt động trong ngày
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	80. Trẻ biết nhận dạng và gọi tên hình vuông, chữ nhật, tam giác
	- Nhận biết và gọi tên hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác


	

	81. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng so với bản thân
	- Nhận biết phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bản thân trẻ
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân trẻ.
+ Nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân trẻ


	

	82. Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.

	- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	- Hoạt động học:
+ Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	

	83. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm.
	- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn.
	- Hoạt động học:
+ Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	84. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, lễ hội rước voi Đào Xá. Qua trò chuyện, video, tranh ảnh.
	- Kể tên một số lễ hội: Tết Nguyên Đán, Lễ hội mùa xuân, lễ hội rước voi Đào Xá…
	- Trò chuyện hàng ngày
-  Chơi hoạt động ở các góc
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	85. Trẻ đọc thuộc các bài ca dao, đồng dao về chủ đề thực vật.

	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Quả Thị, Hồ Sen, Cây đào, tết đang vào nhà…

	

	86. Trẻ kể lại chuyện đơn giản đã được nghe dưới sự giúp đỡ của người lớn

	- Kể lại một vài tình tiết của chuyện được nghe.
	- Hoạt động học:
+ Truyện; Chú đỗ con, Chiếc ấm sành nở hoa.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	87. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. 

	-  Biết bảo vệ, chăm sóc cây 
	- Các hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	88. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc
(nhạc thiếu nhi, dân ca).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động học:
+ Hát: Màu hoa, Trồng cây; Sắp đến tết rồi; Xoè hoa…     
Hát và vận động: Hoa bé ngoan…                       
+ Nghe hát: Em yêu cây xanh, mùa xuân đến rồi; Lý cây bông.
+ TCAN: Ai nhanh nhất
tiếng hát ở đâu, ai đoán giỏi

	

	89. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	 -  Sử dụng một số kỹ năng xé dán để tạo ra sản phẩm đơn giản

	- Hoạt động học:
+ Xé dán lá cây.
+ In hoa bằng vân tay
+ Tô màu các loại quả

	

	90. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản
	- Hoạt động học:
+ Nặn quả cam.
	



                                                                                                                                                NGƯỜI XÂY DỰNG


                                                                                                                                               Vũ Thị Phương


